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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847337553 MAI HOÀNG TÚ  ANH  

2 4847337620 NGUYỄN DUY  ANH  

3 4847337655 NGUYỄN THỊ HÀ  ANH  

4 4847337735 PHẠM ĐỨC  ANH  

5 4804510751 ĐOÀN PHAN NGUYÊN  BẢO  

6 4847337777 NGUYỄN ĐẮC GIA  BẢO  

7 4804510753 PHAN THÀNH  BẢO  

8 4849281818 LÊ KIM  BẢO  

9 4847337864 LÊ ĐỨC  CƯỜNG  

10 4812872412 PHAN TIẾN  ĐẠT  

11 4804510758 VÕ CHÂU  ĐẠT  

12 4847337932 ĐẶNG LÊ THANH  HẢI  

13 4804510762 LÊ NGỌC BẢO  HÂN  

14 4804510768 NGUYỄN ĐẮC HUY  HOÀNG  

15 4847338149 NGÔ VŨ ANH  KIỆT  

16 4847337995 TÔN NGỌC  KHANH  

17 4847338006 NGUYỄN KIM  KHOA  

18 4813258297 TRƯƠNG TẤN  KHOA  

19 4847338184 HỒ THỊ KHÁNH  LINH  

20 4847338199 NGÔ THÙY  LINH  

21 4804510785 TRẦN THỊ THU  LINH  

22 4847338227 TRẦN  LONG  

23 4812988490 HUỲNH NGUYỄN PHÚ  LỘC  

24 4804510793 NGUYỄN THÙY TRÀ  MY  

25 4847338311 PHAN THÀNH  NAM  

26 4847338334 HOÀNG THỊ KIM  NGÂN  

27 4847338388 NGÔ THỊ BẢO  NGÂN  

28 4847338478 TRẦN HỮU LONG  NHẬT  

29 4847338575 NGUYỄN PHƯƠNG  NHI  

30 4847338606 TRẦN THỊ YẾN  NHI  

31 4847339037 NGUYỄN THỊ CẨM  NHUNG  

32 4847339071 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC  

33 4847339119 LÊ ĐỨC  PHỤNG  

34 4847340795 LÊ ĐẮC  PHƯỚC  

35 4847339789 TRẦN MINH  QUANG  

36 4812872438 TRẦN GIA  QUÂN  

37 4804510805 TRƯƠNG BẢO  QUYÊN  

38 4804510818 ĐINH THỊ NGỌC  THANH  

39 4847340699 PHAN THỊ BẢO  TRÂM  

40 4847340710 HOÀNG THỊ BẢO  TRÂN  

41 4847340723 NGUYỄN THÀNH  TRUNG  

42 4847340771 ĐẶNG THỊ HỒNG  VY  

43 4847340777 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  VY  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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